	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG
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HƯỚNG DẪN
Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016
Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014;
Căn cứ quy định điều 8 Quy chế quản lý tài chính công đoàn ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/ 3/ 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.
Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính công đoàn (TCCĐ) năm 2014 và tình hình thực hiện dự toán năm 2015 của các cấp Công đoàn. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc xây dựng dự toán TCCĐ năm 2016 như sau:
I. XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2016
1. Mục tiêu, nguyên tắc:
Công tác xây dựng dự toán năm 2016 của các cấp công đoàn cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo luật công đoàn năm 2012, nghị định của Chính phủ các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác TCCĐ. Trong đó đề cao các biện pháp tổ chức thực hiện thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí khu vực sản xuất kinh doanh (SXKD) đồng thời phải triệt để thực hiện chi tiêu tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tập trung chi cho các hoạt động của cơ sở, ưu tiên kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển tổ chức và đoàn viên công đoàn, giảm chi tiếp khách, chi hành chính và các chi phí khác.
2. Nội dung chủ yếu xây dựng dự toán thu, chi TCCĐ.
2.1. Xây dựng dự toán thu TCCĐ

- Trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chỉ tiêu thu đảm bảo đủ các nguồn thu theo quy định của pháp luật để có nguồn kinh phí chủ động chi phục vụ các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Chỉ tiêu thu kinh phí thực hiện theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Xây dựng chỉ tiêu thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Phân phối nguồn thu TCCĐ thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu TCCĐ, các đơn vị lưu ý tính đúng chỉ tiêu kinh phí, đoàn phí nộp lên công đoàn cấp trên và chỉ tiêu kinh phí cấp trên cấp cho công đoàn cấp dưới theo tỷ lệ quy định: Công đoàn cơ sở được hưởng 65% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí công đoàn.
2.2. Xây dựng dự toán chi TCCĐ.
 - Dự toán chi cần được xây dựng theo hướng quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, các cấp Công đoàn lập dự toán chi TCCĐ năm 2016 phải trong phạm vi số được phân phối sử dụng theo quy định và số dư năm trước (nguồn TCCĐ tích luỹ), tập trung kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm.
- Đối với các Công đoàn Ngành đã được phân cấp quản lý TCCĐ cần xác định thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp kinh phí về LĐLĐ tỉnh theo đúng tỷ lệ đã quy định của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung và phạm vi chi của công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, cụ thể theo Quyết định số 502/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
- Nội dung và phạm vi chi của công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1. Quy trình, Hồ sơ báo cáo dự toán gửi về LĐLĐ tỉnh gồm có:


1.1. Đối với các Công đoàn cơ sở:


a. Báo cáo dự toán thu, chi TCCĐ lập theo biểu mẫu số: B14-TLĐ .(lưu ý  lập đúng mẫu biểu mới gửi kèm HD này và trong phần thuyết minh ghi rõ tổng hệ số để tính tổng quỹ tiền lương).

b. Gửi kèm báo cáo, Bảng thanh toán lương tháng 10 năm 2015 chi lương và các khoản phụ cấp cho Cán bộ và người lao động của đơn vị.


c. Đối với những cơ quan, đơn vị nhiều Phòng, Ban, Bộ phận nếu có từ 2 bảng thanh toán lương trở lên thì lập thêm: Bảng tổng hợp các bảng lương: gồm số tổng cộng hệ số lương của tất cả các bảng lương cộng lại.

1.2. Đối với Công đoàn Giáo Dục huyện, thành phố có các CĐCS Trường Học và  đối với Các công đoàn cơ sở có các Công đoàn cơ sở thành viên:

a. Báo cáo dự toán thu, chi TCCĐ mẫu số: B14-TLĐ .(lưu ý lập đúng mẫu mới gửi kèm và trong phần thuyết minh ghi rõ tổng hệ số để tính tổng quỹ  tiền lương).

b. Bảng lương tháng 10 năm 2015 của đơn vị thanh toán lương, các khoản phụ cấp cho Giáo viên, Cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động.
c. Bảng tổng hợp lao động tiền lương của cả đơn vị. (số liệu bảng tổng hợp phải khớp đúng với số tổng cộng của tất cả các bảng lương của các Trường học, bậc học, công đoàn cơ sở thành viên và khối quản lý nhà nước).

d. Bảng chi tiết phân phối kinh phí cho các CĐCS Trường học; Công đoàn Cơ sở Thành viên: (Yêu cầu các CĐ giáo dục huyện; các CĐCS có CĐCS Thành viên lập theo biểu mẫu hướng dẫn sau):
Công đoàn Giáo dục huyện:..........    BẢNG CHI TIẾT PHÂN PHỐI KINH PHÍ CĐ- 2016
	STT
	Tên các  

Công đoàn Trường học 
hoặc các CĐCS Thành viên
	Tổng hệ sô lương đế tính nộp BHXH
(HSL+CV+PCTNN, TNVK)
	Tổng quỹ tiền lương cả năm
	Tổng số thu đoàn phí  1 %
	Tổng số thu kinh phí  2%
	Kinh phí cấp trên cấp 45 % theo QĐ 
( 65% số thu KP đã tính bù trừ 40% số thu đoàn phí CĐCS phải nộp cấp trên)

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	55% kinh phí  CĐGiaó dục huyện; CĐCS  có CĐCS thành viên được chi
	45%  số kinh  phí CĐ Trường học; CĐCS thành viên được chi

	1
	2
	3
	(4) = 3 x 12  tháng x 1.150.000 đ 
	(5) = 4 x 1 %
	(6) = 4 x 2 %
	(7) = 6 x 45%
	(8) = 7 x 55 %
	(9) = 7 x 45 %

	01
	CĐCS Trường  A
	
	
	
	
	
	
	

	02
	.................. B
	
	
	
	
	
	
	

	30
	.................. C
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	xx
	xxxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xx
	xx

	
	VD: Công đoàn GD huyện X có 30 Trường Học
	150,5
	2.076.900.000
	20.769.000
	41.538.000
	18.692.100
	10.280.655
	8.411.445


1.3. Đối với các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; Các công đoàn ngành Nông nghiệp; ngành Công thương; ngành Xây dựng; ngành Giao thông.

- Báo cáo dự toán thu, chi TCCĐ (mẫu số B15/TLĐ) có thuyết minh(mục C Mẫu b/c)
- Bảng tổng hơp dự toán thu, chi  các Công đoàn cơ sở  thuộc đơn vị quản lý TC.

- Bảng thanh toán Lương, phụ cấp cho Cán bộ Công đoàn chuyên trách;

- Bảng thanh toán phụ cấp Cán bộ không chuyên trách (phụ cấp BCH, BKT).
- Bảng thống kê danh sách số lao động; đoàn viên; hệ số lương, quỹ tiền lương theo 2 khối:

+ Khối hành chính sự nghiệp bao gồm các đơn vị HCSN địa phương và các đơn vị HCSN TW (còn gọi là khối hưởng lương ngân sách) do đơn vị quản lý TC.
+ Khối các đơn vị SXKD, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, do đơn vị quản lý TC. 
1.4. Đối với 3 công đoàn ngành: Y Tế; Giáo Dục và Công đoàn Viên chức:
- Báo cáo dự toán thu, chi TCCĐ (chỉ lập phần chi mẫu số B15/TLĐ) 

- Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ không chuyên trách (phụ cấp BCH, BKT).
2. Quy trình, thời hạn nộp Báo cáo dự toán
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Viên chức và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức xây dựng và tổng hợp dự toán TCCĐ năm 2016 theo hướng dẫn này, báo cáo gồm đầy đủ nội dung và các biểu mẫu nêu trên theo quy định.

- Thời hạn nộp Báo cáo dự toán TCCĐ trước ngày 05 tháng 11 năm 2015 gửi về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. (Lưu ý: B/c nộp 2 bộ )
3. Về phương thức xét duyệt dự toán.
- Căn cứ Hồ sơ báo cáo của các đơn vị công đoàn và các quy định hiện hành, Ban Tài chính trình Thường trực LĐLĐ tỉnh phê duyệt và gửi Thông báo cho các đơn vị thực hiện.
- Căn cứ hướng dẫn này các đơn vị công đoàn vận dụng tình hình thực tế hoạt động của đơn vị mình để tổ chức thực hiện đồng thời hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc.

Trong quá trình thực hiện xây dựng dự toán nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh để được giải đáp, hướng dẫn thực hiện (ĐT 026.3853.462;  026.3955.578 hoặc số 0912.870.610).
                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                      
                  CHỦ TỊCH 

- LĐLĐ các huyện, thành phố;

   - CĐ ngành ĐP, CĐ Viên chức;

- CĐCS trực thuộc (bao gồm các đơn vị                                                       (Đã ký)
 thuộc LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý TC);

- Lưu: VT, Ban Tài chính.

                                                                                                             Hoàng Đức Hạnh

